
Tổng số
Ngân sách 

Trung ƣơng
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã

Vốn huy 

động và vốn 

hợp pháp 

khác nếu có

A TRƢỚC ĐIỀU CHỈNH 4.305,000 4.305,000 1.790,000 38,000 - 832,500 1.644,500 

I

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN

NÚI 

1.591,000 1.591,000 218,000 38,000 - 85,000 1.250,000 

1

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn

với phát triển du lịch

1.591 1.591 218 38 - 85 1.250 

1.1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hoá thôn Phú Tiến Xã Đắk Nang 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đắk Nang

Loại công trình dân dụng; Cấp công 

trình: Cấp IV
1.591 1.591 218 38 85 1.250 

II
CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
2.714,000 2.714,000 1.572,000 - - 747,500 394,500 

1 XÃ ĐỨC XUYÊN 2.714,000 2.714,000 1.572,000 - - 747,500 394,500 

1.1 Nâng cấp mở rộng QL28 đi EA RBin Xã Đức Xuyên 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

Nâng cấp, mở rộng khoảng 0,600 km 

đường QL28

Quyết định số 

1738/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2022 

của UBND tỉnh

1.2 Nhà văn hóa thôn Xuyên An Xã Đức Xuyên 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên
Nhà văn hóa, nhà vệ sinh 850,0 850,000 510,000 212,500 127,500 

1.3 Nâng cấp đường bê tông QL28 đi Xuyên An Xã Đức Xuyên 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

Nâng cấp, mở rộng khoảng 430m 

đường bê tông
644,0 644,000 330,000 230,000 84,000 

1.4
Đường bê tông từ nhà ông Nguyễn Ngọc Năm đến 

nhà bà Nguyễn Thị Tý thôn Xuyên Nghĩa
Xã Đức Xuyên 2024-2025

BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên
Làm mới khoảng 1km đường bê tông 300,0 300,000 180,000 75,000 45,000 

1.5 Đường bê tông thôn xuyên Nghĩa đi bầu mây Xã Đức Xuyên 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên
Nâng cấp mở rộng 0,6 km QL28 920,0 920,000 552,000 230,000 138,000 

B SAU ĐIỀU CHỈNH 6.260,100 6.260,100 2.831,800 38,000 - 2.502,500 887,800 

I

CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN

NÚI 

341,000 341,000 218,000 38,000 - 85,000 - 

1

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn

với phát triển du lịch

341 341 218 38 - 85 - 

1.1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hoá thôn Phú Thịnh Xã Đắk Nang 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đắk Nang

Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa 

thôn diện tích 120m
2
 và các hạng 

mục khác

341 341 218 38 85 
Điều chỉnh tên 

công trình, tổng 

mức đầu tư

II
CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
5.919,100 5.919,100 2.613,800 - - 2.417,500 887,800 

1 XÃ ĐỨC XUYÊN 5.919,100 5.919,100 2.613,800 - - 2.417,500 887,800 

1.1
Nâng cấp mở rộng QL28 đi EA Rbin thôn Xuyên 

Hải
Xã Đức Xuyên 2024-2025

BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

Nâng cấp, mở rộng khoảng 600m 

đường QL28, rộng 4m, dày 16 cm
939,000 939,000 479,000        320,000 140,000 

Điều chỉnh quy mô 

chiều rộng mặt 

đường từ 3m lên 

4m và tổng mức 

đầu tư

Ghi chú

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG  GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN THUỘC 03 CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NÔ

Cơ cấu nguồn vốn

Stt Danh mục công trình, dự án
Địa điểm thực 

hiện

Thời gian 

thực hiện
 Chủ đầu tƣ Quy mô đầu tƣ

Tổng mức đầu 

tƣ



2

Tổng số
Ngân sách 

Trung ƣơng
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã

Vốn huy 

động và vốn 

hợp pháp 

khác nếu có

Ghi chú

Cơ cấu nguồn vốn

Stt Danh mục công trình, dự án
Địa điểm thực 

hiện

Thời gian 

thực hiện
 Chủ đầu tƣ Quy mô đầu tƣ

Tổng mức đầu 

tƣ

1.2 Nhà văn hóa thôn Xuyên An Xã Đức Xuyên 2024-2025
BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

San lấp mặt bằng và xây nhà văn 

hóa, nhà vệ sinh
1.150,000 1.150,000 586,500        391,000 172,500 

Điều chỉnh quy 

mô, tổng mức đàu 

tư 

1.3
Đường bê tông từ cổng chào thôn Xuyên Nghĩa đi

Xuyên An
Xã Đức Xuyên 2024-2025

BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

Nâng cấp, mở rộng khoảng 1.400 m 

rộng 4m, dày 16 cm
1.600,000 1.600,000 816,000        544,000 240,000 

Điều chỉnh quy 

mô, tổng mức đàu 

tư

1.4
Đường bê tông từ nhà ông Nguyễn Ngọc Năm đến

nhà bà Nguyễn Thị Tý thôn Xuyên Nghĩa
Xã Đức Xuyên 2024-2025

BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

Làm mới  khoảng 446 m rộng 4m 

dày 16 cm
630,000 630,000 321,300        213,500 95,200 

Điều chỉnh quy 

mô, tổng mức đàu 

tư

1.5
Đường bê tông từ trụ điện 500 KV đi cống ngầm

Đăk Nang thôn Xuyên Hà
Xã Đức Xuyên 2025

BQL CTMTQG xã 

Đức Xuyên

Nâng cấp, mở rộng khoảng 1.600 m 

rộng 3m, dày 16 cm
1.600,100 1.600,100 411,000        

949 240,10
Bổ sung mới


